Trường TH&THCS Thạnh Đông A2                                              Thứ 5 ngày 25 tháng 10 năm 2018
Họ và tên GV: ……………………………………..         Bài Kiểm tra năng lực - Thi GVDG cấp trường
Tổ: …………………………...                                                                    Năm học 2018-2019
                          Đề 1.         Điểm:                                                        
I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
I.1. Khoanh tròn một chữ cái A, B, C hoặc D trước phương án đúng nhất. 
Câu 1: Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 (Điều lệ trường trung học), việc sáp nhập, chia, tách trường phải đảm bảo yêu cầu gì?

A. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

B. Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

C. Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
D. Tất cả các yêu cầu trên.

Câu 2: Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22/10/2009 (Chuẩn nghề nghiệp giáo viên), quy định xếp loại giáo viên gồm những loại nào?

A.  Giỏi, khá, trung bình, yếu.


     

B.  Xuất sắc, khá, trung bình, yếu.                         

C.  Xuất sắc, khá, trung bình, kém.                       
 
D.  Giỏi, khá, trung bình, kém.

Câu 3: Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 (Điều lệ trường trung học), quy định mỗi tổ học sinh có thể có nhiều nhất bao nhiêu học sinh?
A. 6 học sinh.

  B. 8 học sinh.

C. 10 học sinh.
             D. 12 học sinh.
Câu 4: Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22/10/2009 (Chuẩn nghề nghiệp giáo viên), quy định quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo trình tự nào?
A. Giáo viên tự đánh giá, xếp loại; Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại; Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại.
B. Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại; Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại.
C. Giáo viên tự đánh giá, xếp loại; Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại.

D. Giáo viên tự đánh giá, xếp loại; Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại.

Câu 5: Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 (Điều lệ trường trung học), quy định học sinh không được lưu ban quá mấy lần trong một cấp học? 


A.  1 lần.

                        B.  2 lần.                                                 C.  3 lần.
Câu 6: Thông tư 30/2009/TT BGD ĐT ngày 22/10/2009 (Chuẩn nghề nghiệp giáo viên), chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học được hiểu như thế nào?

A. Là hệ thống các yêu cầu cơ bản về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

B. Là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.

C. Là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Câu 7: Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 (Điều lệ trường trung học), quy định mỗi lớp ở cấp THCS có
A. không quá 30 học sinh.



          
B. không quá 35 học sinh.

C. không quá 40 học sinh.                                                       
D. không quá 45 học sinh.
Câu 8: Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 (Điều lệ trường trung học), quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THCS là
A. có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng.

B. có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

C. có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
Câu 9: Theo Thông tư 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 (Chuẩn nghề nghiệp giáo viên), giáo viên xếp loại xuất sắc phải đạt các yêu câu nào?
    A. Tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 4 điểm và có tổng số điểm từ 89 đến 100.
    B. Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 4 điểm và có tổng số điểm từ 89 đến 100.   
    C. Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 4 điểm và có tổng số điểm từ 90 đến 100.

    
Câu 10: Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 (Điều lệ trường trung học), giáo viên chủ nhiệm được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học
A. không quá 3 ngày liên tục.

                                            B. không quá 4 ngày liên tục.
C. không quá 5 ngày liên tục.                                                         D. chỉ nghỉ 2 ngày liên tục.
Câu 11: Thông tư 58/2011/TT-BGD ĐT ngày 22/12/2011 (Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông), hành vi gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử của học sinh sẽ bị xếp loại hạnh kiểm là
A. hạ một bậc hạnh kiểm.

                                           B. tối đa được xếp loại khá (K).

C. xếp loại trung bình (Tb).




       D. xếp loại yếu (Y).
 
Câu 12: Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22/10/2009 (Chuẩn nghề nghiệp giáo viên), quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở gồm

A.  6 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí.



B.  5 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí.
C.  6 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí.



D.  5 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí.
I.2. Điền nội dung thích hợp vào dấu (...) dưới đây.
Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22/10/2009 (Chuẩn nghề nghiệp giáo viên), quy định: 
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh bảo đảm yêu cầu …………………… (1), toàn diện, ……………………..(2), …………………… (3), công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động …………………….. (4).  
II.TỰ LUẬN: (6 điểm) 
Câu 1 (2điểm): Thầy (cô) hoàn thành bảng điểm cuối năm của 4 học sinh lớp 8A dưới đây:
	Tên
HS
	Toán
	Lý
	Sinh
	Văn
	Sử
	Công

Nghệ
	Địa
	Tiếng

Anh
	GD
CD
	Hóa
	MT
	TD
	Nhạc
	TB
cả năm
	Hạnh kiểm
	Số ngày nghỉ
	Xếp loại cuối năm
	Lên lớp/Lưu ban/Thi lại môn

	Kiên
	8,8
	6,7
	9,1
	6,3
	8,3
	8,9
	8,8
	8,9
	8,9
	8,2
	Đ
	Đ
	Đ
	8,3
	T
	5
	
	

	Linh
	1,9
	3,9
	4,5
	4,7
	5,9
	6,0
	5,9
	3,5
	5,5
	4,7
	Đ
	CĐ
	CĐ
	4,7
	Tb
	21
	
	

	Quyên
	3,5
	5,3
	5,2
	5,0
	5,3
	5,7
	5,6
	4,9
	5,5
	3,5
	Đ
	Đ
	Đ
	5,0
	Tb
	46
	
	

	Thắng
	3,4
	6,7
	7,1
	5,0
	7,2
	6,5
	7,3
	6,5
	7,5
	6,5
	Đ
	Đ
	Đ
	6,4
	K
	11
	
	


Câu 2 (2điểm): Theo Công văn 1525/SGDĐT-GDTrH ngày 30/8/2018 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019 của SGD ĐT Kiên Giang. Thầy cô hãy cho biết đối với đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá thì giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nào thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo hiện hành.
Câu 3 (2điểm): Cuối năm học có một học sinh lớp chủ nhiệm của giáo viên A xếp loại hạnh kiểm Yếu vì em đã vi phạm gian lận nhiều lần trong kiểm tra học kì II. Phụ huynh học sinh đến gặp giáo viên A để xin nâng hạnh kiểm cho con mình với lý do em mới vi phạm lần đầu. Là giáo viên A, thầy (cô) xử lý như thế nào?
BÀI LÀM
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Trường TH&THCS Thạnh Đông A2                                               Thứ 5 ngày 25 tháng 10 năm 2018
Họ và tên GV: ……………………………………..         Bài Kiểm tra năng lực - Thi GVDG cấp trường
Tổ: …………………………...                                                                    Năm học 2018-2019
                          Đề 2.        Điểm:                                                        

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
I.1. Khoanh tròn một chữ cái A, B, C hoặc D trước phương án đúng nhất. 

Câu 1: Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22/10/2009 (Chuẩn nghề nghiệp giáo viên), quy định quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo trình tự nào?
A. Giáo viên tự đánh giá, xếp loại; Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại; Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại.
B. Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại; Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại.
C. Giáo viên tự đánh giá, xếp loại; Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại.

D. Giáo viên tự đánh giá, xếp loại; Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại.

Câu 2: Thông tư 58/2011/TT-BGD ĐT ngày 22/12/2011 (Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông), hành vi gian lận trong học tâp, kiểm tra, thi cử của học sinh sẽ bị xếp loại hạnh kiểm là
A. hạ một bậc hạnh kiểm.

                                           B. tối đa được xếp loại khá (K).

C. xếp loại trung bình (Tb).




       D. xếp loại yếu (Y).
Câu 3: Thông tư 30/2009/TT BGD ĐT ngày 22/10/2009 (Chuẩn nghề nghiệp giáo viên), chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học được hiểu như thế nào?

A. Là hệ thống các yêu cầu cơ bản về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

B. Là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.

C. Là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Câu 4: Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 (Điều lệ trường trung học), quy định học sinh không được lưu ban quá mấy lần trong một cấp học? 


A.  1 lần.

                        B.  2 lần.                                                 C.  3 lần.
Câu 5: Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 (Điều lệ trường trung học), quy định mỗi lớp ở cấp THCS có
A. không quá 30 học sinh.



          
B. không quá 35 học sinh.

C. không quá 40 học sinh.                                                       
D. không quá 45 học sinh.
Câu 6: Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 (Điều lệ trường trung học), quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THCS là
A. có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng.

B. có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

C. có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
Câu 7: Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22/10/2009 (Chuẩn nghề nghiệp giáo viên), quy định xếp loại giáo viên gồm những loại nào?

A.  Giỏi, khá, trung bình, yếu.


     

B.  Xuất sắc, khá, trung bình, yếu.                         

C.  Xuất sắc, khá, trung bình, kém.                       
 
D.  Giỏi, khá, trung bình, kém.

Câu 8: Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22/10/2009 (Chuẩn nghề nghiệp giáo viên), quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở gồm

A.  6 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí.



B.  5 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí.
C.  6 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí.



D.  5 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí.
Câu 9: Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 (Điều lệ trường trung học), quy định mỗi tổ học sinh có thể có nhiều nhất bao nhiêu học sinh?

B. 6 học sinh.

  B. 8 học sinh.

C. 10 học sinh.
             D. 12 học sinh.
Câu 10: Theo Thông tư 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 (Chuẩn nghề nghiệp giáo viên), giáo viên xếp loại xuất sắc phải đạt các yêu câu nào?
    A. Tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 4 điểm và có tổng số điểm từ 89 đến 100.

    B. Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 4 điểm và có tổng số điểm từ 89 đến 100.   
    C. Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 4 điểm và có tổng số điểm từ 90 đến 100.

    Câu 11: Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 (Điều lệ trường trung học), giáo viên chủ nhiệm được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học
A. không quá 3 ngày liên tục.

                                            B. không quá 4 ngày liên tục.
C. không quá 5 ngày liên tục.                                                         D. chỉ nghỉ 2 ngày liên tục.

Câu 12: Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 (Điều lệ trường trung học), việc sáp nhập, chia, tách trường phải đảm bảo yêu cầu gì?

A. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

B. Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

C. Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
D. Tất cả các yêu cầu trên.
I.2. Điền nội dung thích hợp vào dấu (...) dưới đây.
Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22/10/2009 (Chuẩn nghề nghiệp giáo viên), quy định: 
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh bảo đảm yêu cầu …………………… (1), toàn diện, ……………………..(2), …………………… (3), công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động …………………….. (4).  
II.TỰ LUẬN: (6 điểm) 
Câu 1 (2điểm): Thầy (cô) hoàn thành bảng điểm cuối năm của 4 học sinh lớp 8B dưới đây:
	Tên

HS
	Toán
	Lý
	Sinh
	Văn
	Sử
	Công

Nghệ
	Địa
	Tiếng

Anh
	GD

CD
	Hóa
	MT
	TD
	Nhạc
	TB

cả năm
	Hạnh kiểm
	Số ngày nghỉ
	Xếp loại cuối năm
	Lên lớp/Lưu ban/Thi lại môn

	Dũng
	5,0
	7,1
	6,7
	3,4
	5,6
	6,5
	7,5
	6,5
	8,0
	6,2
	Đ
	Đ
	Đ
	6,3
	K
	7
	
	

	Hoàng
	3,5
	4,7
	3,5
	5,0
	5,3
	4,9
	3,7
	3,5
	5,3
	3,7
	Đ
	Đ
	Đ
	4,3
	Tb
	47
	
	

	Tú
	1,8
	3,9
	4,5
	2,7
	5,9
	6,0
	5,9
	3,5
	5,5
	4,7
	Đ
	CĐ
	CĐ
	4,4
	Tb
	16
	
	

	Trân
	8,0
	6,7
	9,3
	6,5
	8,3
	8,9
	8,8
	5,6
	8,9
	8,7
	Đ
	Đ
	Đ
	8,0
	T
	1
	
	


Câu 2 (2điểm): Theo Công văn 1525/SGDĐT-GDTrH ngày 30/8/2018 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019 của SGD ĐT Kiên Giang. Thầy cô hãy cho biết đối với đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá thì giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nào thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo hiện hành.
Câu 3 (2điểm): Cuối năm học có một học sinh lớp chủ nhiệm của giáo viên A xếp loại hạnh kiểm Yếu vì em đã vi phạm gian lận nhiều lần trong kiểm tra học kì II. Phụ huynh học sinh đến gặp giáo viên A để xin nâng hạnh kiểm cho con mình với lý do em mới vi phạm lần đầu. Là giáo viên A, thầy (cô) xử lý như thế nào?
BÀI LÀM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trường TH&THCS Thạnh Đông A2                                               Thứ 5 ngày 25 tháng 10 năm 2018
Họ và tên GV: ……………………………………..         Bài Kiểm tra năng lực - Thi GVDG cấp trường
Tổ: …………………………...                                                                    Năm học 2018-2019
                             Đề 3.      Điểm:                                                        

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
I.1. Khoanh tròn một chữ cái A, B, C hoặc D trước phương án đúng nhất. 

Câu 1: Theo Thông tư 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 (Chuẩn nghề nghiệp giáo viên), giáo viên xếp loại xuất sắc phải đạt các yêu câu nào?
   A. Tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 4 điểm và có tổng số điểm từ 89 đến 100.

   B. Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 4 điểm và có tổng số điểm từ 89 đến 100.   
   C. Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 4 điểm và có tổng số điểm từ 90 đến 100.

Câu 2: Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 (Điều lệ trường trung học), giáo viên chủ nhiệm được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học
A. không quá 3 ngày liên tục.

                                          B. không quá 4 ngày liên tục.
C. không quá 5 ngày liên tục.                                                         D. chỉ nghỉ 2 ngày liên tục.
Câu 3: Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 (Điều lệ trường trung học), việc sáp nhập, chia, tách trường phải đảm bảo yêu cầu gì?

A. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

B. Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

C. Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
D. Tất cả các yêu cầu trên.

Câu 4: Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22/10/2009 (Chuẩn nghề nghiệp giáo viên), quy định xếp loại giáo viên gồm những loại nào?

A.  Giỏi, khá, trung bình, yếu.


     

B.  Xuất sắc, khá, trung bình, yếu.                         

C.  Xuất sắc, khá, trung bình, kém.                       
 
D.  Giỏi, khá, trung bình, kém.

Câu 5: Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22/10/2009 (Chuẩn nghề nghiệp giáo viên), quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở gồm

A.  6 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí.




B.  5 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí.
C.  6 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí.




D.  5 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí.
Câu 6: Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22/10/2009 (Chuẩn nghề nghiệp giáo viên), quy định quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo trình tự nào?
A. Giáo viên tự đánh giá, xếp loại; Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại; Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại.
B. Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại; Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại.
C. Giáo viên tự đánh giá, xếp loại; Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại.

D. Giáo viên tự đánh giá, xếp loại; Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại.

Câu 7: Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 (Điều lệ trường trung học), quy định mỗi tổ học sinh có thể có nhiều nhất bao nhiêu học sinh?

A. 6 học sinh.

  B. 8 học sinh.

C. 10 học sinh.
             D. 12 học sinh.
Câu 8: Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 (Điều lệ trường trung học), quy định học sinh không được lưu ban quá mấy lần trong một cấp học? 


A.  1 lần.

                        B.  2 lần.                                                 C.  3 lần.
Câu 9: Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 (Điều lệ trường trung học), quy định mỗi lớp ở cấp THCS có
A. không quá 30 học sinh.



          
B. không quá 35 học sinh.

C. không quá 40 học sinh.                                                       
D. không quá 45 học sinh.
Câu 10: Thông tư 30/2009/TT BGD ĐT ngày 22/10/2009 (Chuẩn nghề nghiệp giáo viên), chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học được hiểu như thế nào?

A. Là hệ thống các yêu cầu cơ bản về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

B. Là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.

C. Là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Câu 11: Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 (Điều lệ trường trung học), quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THCS là
A. có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng.

B. có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

C. có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
Câu 12: Thông tư 58/2011/TT-BGD ĐT ngày 22/12/2011 (Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông), hành vi gian lận trong học tâp, kiểm tra, thi cử của học sinh sẽ bị xếp loại hạnh kiểm là
A. hạ một bậc hạnh kiểm.

                                           B. tối đa được xếp loại khá (K).

C. xếp loại trung bình (Tb).




       D. xếp loại yếu (Y).
I.2. Điền nội dung thích hợp vào dấu (...) dưới đây.
Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22/10/2009 (Chuẩn nghề nghiệp giáo viên), quy định: 
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh bảo đảm yêu cầu …………………… (1), toàn diện, ……………………..(2), …………………… (3), công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động …………………….. (4).  
II.TỰ LUẬN: (6 điểm) 
Câu 1 (2điểm): Thầy (cô) hoàn thành bảng điểm cuối năm của 4 học sinh lớp 8A dưới đây:
	Tên

HS
	Toán
	Lý
	Sinh
	Văn
	Sử
	Công

Nghệ
	Địa
	Tiếng

Anh
	GD

CD
	Hóa
	MT
	TD
	Nhạc
	TB

cả năm
	Hạnh kiểm
	Số ngày nghỉ
	Xếp loại cuối năm
	Lên lớp/lưu ban/Thi lại môn

	Khanh
	1,7
	3,5
	4,3
	3,5
	5,9
	5,5
	5,1
	3,3
	5,2
	4,5
	CĐ
	Đ
	CĐ
	4,3
	Tb
	27
	
	

	Hòa
	5,1
	6,5
	5,7
	5,0
	6,2
	5,3
	5,1
	6,5
	6,7
	3,3
	Đ
	Đ
	Đ
	5,5
	K
	3
	
	

	Khánh
	3,4
	5,0
	4,1
	3,5
	5,0
	5,0
	2,8
	3,7
	5,3
	3,3
	Đ
	CĐ
	Đ
	4,1
	Tb
	46
	
	

	Trung
	5,6
	6,7
	9,3
	5,4
	7,6
	8,0
	8,1
	6,0
	7,7
	7,0
	Đ
	Đ
	Đ
	7,1
	T
	2
	
	


Câu 2 (2điểm): Theo Công văn 1525/SGDĐT-GDTrH ngày 30/8/2018 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019 của SGD ĐT Kiên Giang. Thầy cô hãy cho biết đối với đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá thì giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nào thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo hiện hành.
Câu 3 (2điểm): Cuối năm học có một học sinh lớp chủ nhiệm của giáo viên A xếp loại hạnh kiểm Yếu vì em đã vi phạm gian lận nhiều lần trong kiểm tra học kì II. Phụ huynh học sinh đến gặp giáo viên A để xin nâng hạnh kiểm cho con mình với lý do em mới vi phạm lần đầu. Là giáo viên A, thầy (cô) xử lý như thế nào?
BÀI LÀM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
I.1. Khoanh tròn một chữ cái A, B, C hoặc D trước phương án đúng nhất. 
Đề 1
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	B
	C
	A
	D
	C

	Điểm 
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ


Đề 2
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	C
	B
	D
	B
	C
	C
	D
	C
	A
	D

	Điểm 
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ


Đề 3
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	D
	C
	C
	A
	D
	B
	D
	C
	B
	D

	Điểm 
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ


I.2. Điền nội dung thích hợp vào dấu (...) dưới đây.
(1): chính xác (2): công bằng (3): khách quan  (4): dạy và học
Điền mỗi ý đúng được 0,25đ. Lưu ý (1), (2), (3) có thể giao hoán cho nhau.
II.TỰ LUẬN: (6 điểm) 
Câu 1 (2điểm): Điền mỗi ý đúng được 0,25đ 

Đề 1
	Tên

HS
	Toán
	Lý
	Sinh
	Văn
	Sử
	Công

Nghệ
	Địa
	Tiếng

Anh
	GD

CD
	Hóa
	MT
	TD
	Nhạc
	TB

cả năm
	Hạnh kiểm
	Số ngày nghỉ
	Xếp loại cuối năm
	Lên lớp/lưu ban/Thi lại môn

	Kiên
	8,8
	6,7
	9,1
	6,3
	8,3
	8,9
	8,8
	8,9
	8,9
	8,2
	Đ
	Đ
	Đ
	8,3
	T
	5
	k
	Lên lớp

	Linh
	1,9
	3,9
	4,5
	4,7
	5,9
	6,0
	5,9
	3,5
	5,5
	4,7
	Đ
	CĐ
	CĐ
	4,7
	Tb
	21
	kém
	Lưu ban

	Quyên
	3,5
	5,3
	5,2
	5,0
	5,3
	5,7
	3,5
	4,9
	5,5
	3,5
	Đ
	Đ
	Đ
	4,7
	Tb
	46
	Y
	Lưu ban

	Thắng
	3,4
	6,7
	7,1
	5,0
	7,2
	6,5
	7,3
	6,5
	7,5
	6,5
	Đ
	Đ
	Đ
	6,4
	K
	11
	Y
	Thi lại môn Toán


Đề 2

	Tên

HS
	Toán
	Lý
	Sinh
	Văn
	Sử
	Công

Nghệ
	Địa
	Tiếng

Anh
	GD

CD
	Hóa
	MT
	TD
	Nhạc
	TB

cả năm
	Hạnh kiểm
	Số ngày nghỉ
	Xếp loại cuối năm
	Lên lớp/lưu ban/Thi lại môn

	Dũng
	5,0
	7,1
	6,7
	3,4
	5,6
	6,5
	7,5
	6,5
	8,0
	6,2
	Đ
	Đ
	Đ
	6,3
	K
	7
	Y 
	Thi lại môn Văn

	Hoàng
	3,5
	4,7
	3,5
	5,0
	5,3
	4,9
	3,7
	3,5
	5,3
	3,7
	Đ
	Đ
	Đ
	4,3
	Tb
	47
	Y
	Lưu ban

	Tú
	1,8
	3,9
	4,5
	2,7
	5,9
	6,0
	5,9
	3,5
	5,5
	4,7
	Đ
	CĐ
	CĐ
	4,4
	Tb
	16
	Kém
	Lưu ban

	Trân
	8,0
	6,7
	9,3
	6,5
	8,3
	8,9
	8,8
	5,6
	8,9
	8,7
	Đ
	Đ
	Đ
	8,0
	T
	1
	K
	Lên lớp 


Đề 3

	Tên

HS
	Toán
	Lý
	Sinh
	Văn
	Sử
	Công

Nghệ
	Địa
	Tiếng

Anh
	GD

CD
	Hóa
	MT
	TD
	Nhạc
	TB

cả năm
	Hạnh kiểm
	Số ngày nghỉ
	Xếp loại cuối năm
	Lên lớp/lưu ban/Thi lại môn

	Khanh
	1,7
	3,5
	4,3
	3,5
	5,9
	5,5
	5,1
	3,3
	5,2
	4,5
	CĐ
	Đ
	CĐ
	4,3
	Tb
	27
	Kém
	Lưu ban

	Hòa
	5,1
	6,5
	5,7
	5,0
	6,2
	5,3
	5,1
	6,5
	6,7
	3,3
	Đ
	Đ
	Đ
	5,5
	K
	3
	Y
	Thi lại môn Hóa

	Khánh
	3,4
	5,0
	4,1
	3,5
	5,0
	5,0
	2,8
	3,7
	5,3
	3,3
	Đ
	CĐ
	Đ
	4,1
	Tb
	46
	Y
	Lưu ban

	Trung
	5,6
	6,7
	9,3
	5,4
	7,6
	8,0
	8,1
	6,0
	7,7
	7,0
	Đ
	Đ
	Đ
	7,1
	T
	2
	Tb
	Lên lớp


Câu 2 (2điểm):
Đánh giá qua các hoạt dộng trên lớp; (0,25đ)

Đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; (0,25đ)
Đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật; báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; (1đ)
Đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video...) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. (0,5đ).
Câu 3 (2điểm): 
Hướng xử lý:
- Không nâng hạnh kiểm theo yêu cầu của phụ huynh. (0,5đ)
- Giải thích cho phụ huynh biết trình tự xếp loại hạnh kiểm (Cá nhân →Tổ→ Lớp→ GVBM → GVCN→Ban Giám hiệu duyệt). (0,5đ)
- Phải đảm bảo tính công bằng, khách quan khi đánh giá (Theo thông tư 58). (0,5đ)
- Phân tích tác hại, nêu lý do dẫn đến hạnh kiểm yếu, động viên phụ huynh nên biết chấp nhận thực tế để phối hợp rèn luyện giáo dục học sinh. (0,5đ)
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